
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÕA

LỚP STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN HỌC SỐ TC HỌC KỲ GHI CHÚ

1 B17201005 Trần Kim Tuấn Hân 10/01/1997

2 B17201014 Phan Thị Thanh Nga 11/08/1993

3 B17201024 Nguyễn Thị Thạch Thảo 16/02/1993 CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2
HK I

(2018-2019)

4 B17201015 Trần Thị Mỹ Ngà 25/12/1985 LS CSSK Trẻ em 2
HK I

(2018-2019)

5 B17201024 Nguyễn Thị Thạch Thảo 16/02/1993 Quản lý điều dưỡng 2
HK II

(2018-2019)

6 B17203014 Nguyễn Thị Hiền 15/05/1982

7 B17203033 Ngô Thị Thúy Oanh 16/07/1984

8 B17203062 Nguyễn Hồ Việt 16/03/1972

9 B17203033 Ngô Thị Thúy Oanh 16/07/1984 giải phẫu 3
HKI

(2017-2018)

10 B17203037 Nguyễn Thị Ngọc Phương 13/09/1993

11 B17203063 Trần Quang Vinh 19/05/1987

12 B17203014 Nguyễn Thị Hiền 15/05/1982

13 B17203033 Ngô Thị Thúy Oanh 16/07/1984

14 B17203062 Nguyễn Hồ Việt 16/03/1972

15 B17203066 Nguyễn Thị Khánh Vy 20/09/1997 Dược cổ truyền 2

16 B17203033 Ngô Thị Thúy Oanh 16/07/1984 Dược liệu 2

17 B17203066 Nguyễn Thị Khánh Vy 20/09/1997 Dược lý 2

18 B17203066 Nguyễn Thị Khánh Vy 20/09/1997 Tổ chức quản lý dược 2

19 B17203014 Nguyễn Thị Hiền 15/05/1982

20 B17203033 Ngô Thị Thúy Oanh 16/07/1984

21 B17203062 Nguyễn Hồ Việt 16/03/1972

22 B17203013 Nguyễn Thị Xuân Hạnh 27/12/1974

23 B17203066 Nguyễn Thị Khánh Vy 20/09/1997

24 B17203067 Trần Thảo Vy 14/01/1987

CĐLT

 Dược 2A

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2017-2019

CĐLT

 Điều dưỡng 2

Chính trị-pháp luật 4
HKI

(2017-2018)

Vi sinh ký sinh trùng 2

Chính trị-pháp luật 4
HKI

(2017-2018)

kinh tế dược 2
HKI

(2018-2019)

sinh học và di truyền 2
HKI

(2017-2018)

(ĐỢT 1)

Bào chế 2

HKII

(2017-2018)



LỚP STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN HỌC SỐ TC HỌC KỲ GHI CHÚ

25 B17203063 Trần Quang Vinh 19/05/1987 Kiểm nghiệm 2
HK I

(2018-2019)

26 B17203063 Trần Quang Vinh 19/05/1987 Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2
HK II

(2018-2019)

27 B17203147 Đào Võ Minh Trí 04/04/1989 Bệnh học 2

28 B17203147 Đào Võ Minh Trí 04/04/1989 Chính trị-pháp luật 4

29 B17203086 Nguyễn Thị Minh Hiền 18/08/1988 giải phẫu 3

30 B17203147 Đào Võ Minh Trí 04/04/1989 Hóa hữu cơ 3

31 B17203115 Hoàng Thị Minh Nguyệt 01/10/1992

32 B17203117 Trần Huân Nhật 01/04/1985

33 B17203151 Trần Lê Phương Uyên 13/08/1997

34 B17203153 Võ Thị  Vân 22/03/1988

35 B17203086 Nguyễn Thị Minh Hiền 18/08/1988

36 B17203147 Đào Võ Minh Trí 04/04/1989

37 B17203086 Nguyễn Thị Minh Hiền 18/08/1988

38 B17203147 Đào Võ Minh Trí 04/04/1989

39 1610400508 Mai Thị Tuyết Hoa 26/06/1984

40 B17203107 Nguyễn Thị Phương  Loan 25/12/1991

41 B17203117 Trần Huân Nhật 01/04/1985

42 B17203121 Huỳnh Kim  Nhựt 15/10/1994

43 B17203151 Trần Lê Phương Uyên 13/08/1997 Lần 1

44 B17203154 Trần Thị Mỹ Vân 23/01/1982 Lần 1

45 B17203156 Nguyễn Huỳnh Nhật Vy 04/04/1993 Lần 1

46 1610400508 Mai Thị Tuyết Hoa 26/06/1984

47 B17203098 Đào Duy  Khánh 24/11/1994

48 B17203099 Nguyễn Đăng Khoa 19/04/1997

49 B17203117 Trần Huân Nhật 01/04/1985

50 B17203119 Lữ Thị Tuấn Nhi 29/10/1992

51 B17203151 Trần Lê Phương Uyên 13/08/1997

52 B17203091 Bùi Thị Mỹ  Huệ 10/05/1992

53 B17203098 Đào Duy  Khánh 24/11/1994

54 B17203099 Nguyễn Đăng Khoa 19/04/1997

55 B17203117 Trần Huân Nhật 01/04/1985

56 B17203151 Trần Lê Phương Uyên 13/08/1997

57 B17203153 Võ Thị  Vân 22/03/1988

58 B17203155 Nguyễn Thị Thúy Vân 19/09/1984

CĐLT

 Dược 2A

sinh lý 2

Dược cổ truyền 2
HKII

(2017-2018)

kinh tế dược 2
HKI

(2018-2019)

sinh học và di truyền 2

HKI

(2017-2018)

HKI

(2017-2018)

Dược liệu 2
HKII

(2017-2018)

Dược lý 2
HKII

(2017-2018)

CĐLT

 Dược 2B



LỚP STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN HỌC SỐ TC HỌC KỲ GHI CHÚ

59 B17203098 Đào Duy  Khánh 24/11/1994

60 B17203117 Trần Huân Nhật 01/04/1985

61 B17203155 Nguyễn Thị Thúy Vân 19/09/1984

62 B17203098 Đào Duy  Khánh 24/11/1994

63 B17203155 Nguyễn Thị Thúy Vân 19/09/1984

64 B17203096 Đỗ Thị Thu Huyền 15/10/1994

65 B17203118 Lê Hùng Nhật 18/10/1994

66 B17203124 Lê Hà Kim Oanh 21/01/1993

67 B17203151 Trần Lê Phương Uyên 13/8/1997 Lần 1

68 B17203090 Phạm Thị Huệ 10/12/1995

69 B17203098 Đào Duy  Khánh 24/11/1994

70 B17203099 Nguyễn Đăng Khoa 19/04/1997

71 B17203117 Trần Huân Nhật 01/04/1985

72 B17203121 Huỳnh Kim  Nhựt 15/10/1994

73 B17203122 H'Yên Niê 03/06/1997

74 B17203151 Trần Lê Phương Uyên 13/08/1997

75 B17203156 Nguyễn Huỳnh Nhật Vy 04/04/1993

76 B17203096 Đỗ Thị Thu Huyền 15/10/1994

77 B17203099 Nguyễn Đăng Khoa 19/04/1997

78 B17203117 Trần Huân Nhật 01/04/1985

79 B17203151 Trần Lê Phương Uyên 13/08/1997

80 B17203096 Đỗ Thị Thu Huyền 15/10/1994

81 B17203124 Lê Hà Kim Oanh 21/01/1993

82 B17203153 Võ Thị  Vân 22/03/1988

83 B17203151 Trần Lê Phương Uyên 13/8/1997 Lần 1

84 B17203071 Trương Duy  Anh 05/12/1996

85 B17203121 Huỳnh Kim  Nhựt 15/10/1994

86 B17203151 Trần Lê Phương Uyên 13/08/1997

87 B17203151 Trần Lê Phương Uyên 13/08/1997 Lần 1

88 B17203156 Nguyễn Huỳnh Nhật Vy 04/04/1993 Lần 1

89 B17203165 Võ Tấn Duy 09/10/1997

90 B17203188 Phạm Trúc Nguyên 25/09/1990

91 B17203198 Trần Thị Tâm 03/01/1990

92 B17203199 Trần Thị Thanh Tâm 10/12/1991

Tổ chức quản lý dược 2
HKII

(2017-2018)

bào chế 2
HKII

(2017-2018)

quản lý tồn trữ thuốc 2
HK I

(2018-2019)

Kiểm nghiệm 2
HK I

(2018-2019)

HK I

(2018-2019)
2Đảm bảo chất lượng thuốc

HK I

(2018-2019)
2Hóa dược

4
HKI

(2017-2018)

HK I

(2018-2019)
2Hóa sinh

CĐLT 

 Dược 2B

CĐLT

 Dược 2C

Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2
HK II

(2018-2019)

Chính trị-pháp luật



LỚP STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN HỌC SỐ TC HỌC KỲ GHI CHÚ

93 B17203165 Võ Tấn Duy 09/10/1997

94 B17203188 Phạm Trúc Nguyên 25/09/1990

95 B17203198 Trần Thị Tâm 03/01/1990

96 B17203199 Trần Thị Thanh Tâm 10/12/1991

97 B17203198 Trần Thị Tâm 03/01/1990

98 B17203199 Trần Thị Thanh Tâm 10/12/1991

99 B17203184 Đỗ Hoài Ngân 03/01/1996

100 B17203200 Nguyễn Thị Tâm 04/10/1974

101 B17203220 Hà Trúc Uyên 18/12/1997

102 B17203184 Đỗ Hoài Ngân 03/01/1996

103 B17203220 Hà Trúc Uyên 18/12/1997

104 B17203220 Hà Trúc Uyên 18/12/1997 Dược lý 2
HKII

(2017-2018)

105 B17203190 Phan Trương Quỳnh Như 06/12/1996

106 B17203220 Hà Trúc Uyên 18/12/1997

107 B17203184 Đỗ Hoài Ngân 03/01/1996

108 B17203220 Hà Trúc Uyên 18/12/1997

109 B17203184 Đỗ Hoài Ngân 03/01/1996

110 B17203220 Hà Trúc Uyên 18/12/1997

111 B17203163 Nguyễn Thị Kim Chung 12/12/1994 Ngoại ngữ 2
HK I

(2018-2019)
lần 1

112 B17203168 Lê Thị Ngọc Hân 29/9/1997 Lần 1

113 B17203206 Trần Thị Kim Thoa 19/7/1985 Lần 1

114 B17204012 Lê Văn Phi 08/10/1992

115 B17204014 Lê Hoàng  Phương 14/09/1995

116 B17204021 Nguyễn Xuân Yên 02/06/1979 Điều dưỡng cơ sở-Cấp cứu ban đầu 2
HKI

(2017-2018)

117 B17204021 Nguyễn Xuân Yên 02/06/1979 Vật lý tia X-Điện ký thuật 2
HKI

(2017-2018)

118 B17204021 Nguyễn Xuân Yên 02/06/1979 Giải phẫu X Quang 2
HKII

(2017-2018)

3
HKI

(2017-2018)

HKII

(2017-2018)

bào chế 2
HKII

(2017-2018)

sinh học và di truyền 2
HKI

(2017-2018)

Dược cổ truyền 2
HKII

(2017-2018)

Chính trị-pháp luật 4
HKI

(2017-2018)

Kiểm nghiệm 2
HK I

(2018-2019)

quản lý tồn trữ thuốc 2
HK I

(2018-2019)

Dược liệu

giải phẫu

2Kỹ năng giao tiếp bán hàng
HK II

(2018-2019)

CĐLT

 Dược 2C

CĐLT 

Hình ảnh 1

2



LỚP STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN HỌC SỐ TC HỌC KỲ GHI CHÚ

119 B17204021 Nguyễn Xuân Yên 02/06/1979 KT XQ không DTCQ 2
HKII

(2017-2018)

120 B17204021 Nguyễn Xuân Yên 02/06/1979

121 B17204013 Thành Ngọc Minh Phúc 14/7/1993

122 B17205004 Hoàng Anh Dũng 07/12/1995 Chính trị-pháp luật 4
HKI

(2017-2018)

123 B17205008 Nguyễn Hồng Cát Linh 19/08/1992 Vi sinh 1 2
HKI

(2017-2018)
lần 1

124 B17205008 Nguyễn Hồng Cát Linh 19/08/1992 hóa sinh 3 2
HKII

(2017-2018)
lần 1

125 B17205007 Lê Tất Nam Khánh 01/10/1989

126 B17205008 Nguyễn Hồng Cát Linh 19/08/1992 Lần 1

127 B17205008 Nguyễn Hồng Cát Linh 19/08/1992 Ký sinh trùng 1 2
HKII

(2017-2018)
lần 1

128 B17205008 Nguyễn Hồng Cát Linh 19/08/1992 Ký sinh trùng 2 2
HKII

(2017-2018)
lần 1

129 B17205008 Nguyễn Hồng Cát Linh 19/08/1992 Ký sinh trùng 3 2
KII

(2017-2018)
lần 1

130 B17205006 Trần Vũ Thu  Hồng 22/12/1995

131 B17205008 Nguyễn Hồng Cát Linh 19/08/1992

HKII

(2017-2018)

HKII

(2017-2018)

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2020

huyết học 3
HKII

(2017-2018)

Y đức 2

CĐLT 

Hình ảnh 1

Võ Thị Hồng KiểnNguyễn Hữu Phước

2ngoại ngữ

PT.PHÕNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP

CĐLT

 Xét nghiệm 1


